
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VItT NAM 
THANH PHO CAN THO 	DOc lap - Tiy do - 1-14nh phtic  

s6: 140 /QD-UBND 	Can Tha, ngay 17 thcing 01 nom 2022 

QUYET DINH 
Ve' viec phe duyet danh sach Ira kinh phi Ito trq hi) kinh doanh 

phai dirng ho#t di)ng de pitting, chO'ng dich COVID-19 
tren dia ban qu4n Binh Thily (dqt 23) 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO CAN THO 

Can cif Luat To chilrc chinh quyen dia plitrang ngay 19 thong 6 nom 2015; 
Luat Sfra doi, ba sung mat so clieu cilia Luat To chirc Chinh phi( va Luat TO chilrc 
chinh quyen clia phwang ngay 22 thcing 11 Wain 2019; 

Can cit.  Nghi quyet so 68/NQ-CP ngay 01 thong 7 nam 2021 cilia Chinh 
phi ye mat so chinh sach ho trq nguai lao clang va nguai sif dung lao clang gap 

I kho khan do dai dich Covid-19; 	 "4 p,  

Can ar Quyet dinh so 23/2021/QD-TTg ngay 07 thong 7 nam 2021 ci)ci 	',4  47  
twang Chinh phi quy dinh ve viec thwc hien mat so chinh sach ha try nguai 	I  if  1 1Y 

•• 

clang va nguai sir dung lao clang gap kh6 khan do dai dich Covid-19; Quyet Binh , 
33/2021/QD-TTg ngay 06 thong 11 nam 2021 ciia Thu twang Chinh phU silta clAk 
ba sung mat so clieu cilia Quyet clinh so 23/2021/QD-TTg ngay 07 thong 7 nelmN=jL-- 
2021 cilia Thii twang Chinh phili quy dinh ve viec thuc hien mat so chinh sach ho trot 
nguai lao clang va nguai silt dung lao clang gap kho khan do dal dich Covid-19; 

Can cu khocin 2 Cong van so 2844/LDTBXH-PC ngay 25 thcing 8 nam 
2021 cilia B6 Lao clang - Thirang binh va Xa hai ye viec huang don mat so 
vuang mac trong viec thu'c hien chinh sach; 

Can cit. Thong boo so 39-KL/BCSD ngay 14 thong 9 nam 2021 cilia Ban 
Con szr Dang Uy ban nhan dan thanh pho; 

Can c& Thong boo so 277/TB-VPUB ngay 14 thong 9 nam 2021 cilia Van 
phong Uy ban nhan clan thanh pho thong boo ket luan tai cuac hop giao ban ChU 
tich va cac Ph6 Chit tich Uy ban nhan dein thanh pho ngay 14 thong 9 nam 2021; 

Can cir Cong van so 3914/UBND-KT ngay 14 thong 9 nam 2021 cilia Uy ban 
nhan dan thanh pho ve viec thuc hien chinh sach ho tr9 nguai lao clang tren clia ban 
thanh pho COn Tha gap kh6 khan do dai dich COVID-19; 

Theo de nght cilia Uy ban nhcin dan quan Binh Thity tai Ter trinh so 14/TTr-
UBND ngay 07 thong 01 nam 2022. 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Phe duyet danh sach va kinh phi h6 trg h6 kinh doanh phai dung 
hoot Ong de ph6ng, ch6ng dich COVID-19 teen dia ban qua'ri Binh Thily (clot 
23), cu the nhu sau: 

1. T6ng s6 Oi tugng: 17 ho kinh doanh. 

(Dinh kern Danh sach theo T6 trinh cua UBND quasn Binh Thuy). 
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2 
- Mdc ht; tro: 3.000.000 gong/ho kinh doanh. 

- Phuong thIrc chi tra: Tra 01 ran cho ho kinh doanh. 

2. Kinh phi ha' trg: 51.000.000 gong (nam muoi mat trieu clang). 

3. Kinh phi thuc hien: Chi tir 50% nguon du ph6ng ngan sach, nguon cai 
cach tien luang con du va nguon tai chinh hop phap khac (ket du ngan sach, 
nguon huy clang...) cua ngan sach cap huyen. 

Dieu 2. TO chtrc thtrc hien 

1.,So• Tai chinh phi hap vai Chia tich Uy ban nhan dan quan Binh Thily dam 
bao nguon kinh phi thuc hien theo quy dinh tai Nghi quyet so 68/NQ-CP ngay 01 
thang 7 nam 2021 cua Chinh phU, Quyet dinh so 23/2021/QD-TTg ngdy 07 thang 7 
nam 2021 va Quyet dinh so 33/2021/QD-TTg ngdy 06 thang 11 nam 2021 dm ThU 
tuong Chinh phii; huong clan viec quyet town theo quy dinh. 

, 	2. Uy ban nhan dan quan Binh Thily chiu trach nhiem tinh chinh xac, dun 
doi tugng dugc huong the do dugc quy dinh tai Nghi guy& so 68/NQ-CP ngdy 
thang 7 nam 2021 cua Chinh phu, Quyet dinh so 23/2021/QD-TTg ngay 07 thangii ,::), 
nam 2021 va Quyet dinh so 33/2021/QD-TTg ngay 06 thang 11 nam 2021 dm TP6..  ;I) 
tuang Chinh phu ten dia ban; niem yet, cong khai toan ba danh,sach cac doi tug*/ 
dugc twang che do; thuc hien viec chi tra, quyet town, cong tac kiem tra va chiu wadi 
nhiem theo quy dinh phap luat trong qua trinh trien khai thut hien. 

3. So.  Lao clang - Thuong binh va Xa hai huong dan, kiem tra, don doe 
viec thuc hien ho trg theo Nghi guy& so 68/NQ-CP ngay 01 thang 7 nam 2021 
cua Chinh phu, Quyet dinh so 23/2021/QD-TTg ngdy 07 thang 7 nam 2021 va 
Quyet dinh so 33/2021/QD-TTg ngdy 06 thang 11 nam 2021 dm Thu tuamg Chinh 
phu theo dUng quy dinh. 

Dieu 3. Chanh Van pheng Uy ban nhan dan thanh ph& Giam dac Sa Tai 
chinh, Giam doe SO Lao clang - Thuong binh va Xa hoi, Giam dac Kho bac Nha 
nuOc Can Thu, Chu tich Uy ban nhan dan quan Binh ThUy, Thu truemg cac co 
quan, dun vi c6 	quan va cac doi tugng c6 ten tai Dieu 1 chili trach nhiem thi 
hanh Quyet dinh nay ke to ngay 

Nat nhOn: 
- Nhu Di&I 3; 
- BO LD-TB&XH (d6 b/c); 
- TT TU, TT HDND TP b/c); 
- CT, cac PCT UBND TP (1); 
- UBMTTQVN TP; 
- Thanh tra TP; 
- VP UBND TP (2AD, 3ABC); 
- ang TTDT TP; 
- Ltru: VT,iu-i.  

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T H 

Nguyen Van HOng 



1 Cà phê Mỹ Huyền 
440 Cách Mạng Tháng 8, 

phường Bùi Hữu Nghĩa
Cà phê giải khát 1801340296 57B8005872 Hồ Bích Huyền 10/07/1989 Nữ 334468718 0939382147

440 Cách Mạng Tháng 8  

phường Bùi Hữu Nghĩa
19/07/2021 23/09/2021

2 Hữu Khánh 
534A Cách Mạng Tháng 8 

phường Bùi Hữu Nghĩa
Bán hòm 1801231307 57B8004251 Văn Thị Kim Dung 15/10/1963 Nữ 360104583 0918351626

534A Cách Mạng Tháng 8  

phường Bùi Hữu Nghĩa
19/07/2021 23/09/2021

3 Lộc Phát 
442 Cách Mạng Tháng 8 

phường Bùi Hữu Nghĩa
Sửa chữa phụ tùng ô tô 1801251751 57B8004453 Thái Thanh Tùng 10/08/1970 Nam 092070002108 0913759647

220 Huỳnh Cương-P. An Cư-

Q. Ninh kiều, TPCT
19/07/2021 23/09/2021

4 Khánh Lam

412/16/19, Cách Mạng 

Tháng 8 phường Bùi Hữu 

Nghĩa

Mua bán bách hoá tổng 

hợp
8094395700 57B8009910 Trần Thị Mỹ Nương 1981 Nữ 361881670 0903151738

412/16/19, Cách Mạng Tháng 

8 phường Bùi Hữu Nghĩa
19/07/2021 23/09/2021

5 Thành Nhân
404A  Cách Mạng Tháng 8 

phường Bùi Hữu Nghĩa
Cà phê giải khát 8065888645 57B8005995 Tô Thành Nhân 28/02/1982 Nam 092082003158

0906342342

'0988095999

404A  Cách Mạng Tháng 8  

phường Bùi Hữu Nghĩa
19/07/2021 23/09/2021

6 7 Lộc
336A Cách Mạng Tháng 8 

phường Bùi Hữu Nghĩa

Sản xuất khắc bia mộ, 

tháp mộ
1801216475 57B8004076 Nguyễn Văn Lộc 11/01/1971 Nam 092071001183 0939577346

336A P. Bùi Hữu Nghĩa  

phường Bùi Hữu Nghĩa
19/07/2021 23/09/2021

7 Phi Hùng
378 Cách Mạng Tháng 8 

phường Bùi Hữu Nghĩa

Mua bán giường, tủ, 

bàn ghế và đồ dùng nội 

thất bằng gổ

1801647545 57B8009360 Phạm Quang Tú 21/07/1998 Nam 026098005711 0971599665
378 Cách Mạng Tháng 8  

phường Bùi Hữu Nghĩa
19/07/2021 23/09/2021

8 Phương Lan

Lô 181, 182 Chợ An Thới, 

Cách Mạng Tháng 8 

phường Bùi Hữu Nghĩa

Bán gạo 1801283908 57B8008391 Nguyễn Thị Phương Lan 1969 Nữ 361238639 0949975987
27 Đặng Thị Nhường,  phường 

Bùi Hữu Nghĩa
19/07/2021 23/09/2021

9 Cửa Hàng Bia Kiến Văn

300/28/8 Cách Mạng 

Tháng 8, kv3 phường Bùi 

Hữu Nghĩa

Mua bán bia chưa khui 

nắp
8060266016 57B8008765 Phan Nguyễn Minh Triết 01/01/1985 Nam 092085001463 0988622221

300/28/8 đường Cách Mạng 

Tháng 8, kv3  phường Bùi 

Hữu Nghĩa

19/07/2021 23/09/2021

10 Tiệm Trà Nướng
384, Cách Mạng Tháng 8 

phường Bùi Hữu Nghĩa
Dịch vụ ăn uống 8467910347 57B8010018 Lê Tấn Phát 19/02/1993 Nam 092093004098 0939660680

384Cách Mạng Tháng 8 

phường Bùi Hữu Nghĩa
19/07/2021 23/09/2021

11 Lẩu Bò 999

Thửa 132, tờ 89 Hẻm 244, 

đường CMT8 phường Bùi 

Hữu Nghĩa

Dv ăn uống có rượu bia 8297802976 57B8009261 Đoàn Thế Hiển 20/01/1983 Nam 092083002396 988334418
244/15 Cách Mạng Tháng 8  

phường Bùi Hữu Nghĩa
19/07/2021 23/09/2021

12 Nhà Thuốc Hồng Thanh
232 Cách Mạng Tháng 8 

phường Bùi Hữu Nghĩa
Nhà thuốc 8077864261 57B8010143 Dương Trung 18/03/1979 Nam 084079002828 0939046047

155 đường số 6, KTĐC TN2, 

P. An Khánh, Ninh Kiều
19/07/2021 23/09/2021

13
Cửa Hàng Thiết Bị Văn 

Phòng Đông Dương

286/66 Cách Mạng Tháng 

8 phường Bùi Hữu Nghĩa
Thiết bị văn phòng.... 1800805823 57B8002469 Nguyễn Trí Dũng 15/05/1974 Nam 361628584 0913784980

286/66 Cách Mạng Tháng 8  

phường Bùi Hữu Nghĩa
19/07/2021 23/09/2021

14 Cà Phê Thuận Thành

Cạnh 244/11/11 Cách 

Mạng Tháng 8  phường Bùi 

Hữu Nghĩa

Gia công và chế biến cà 

phê
8076604623 57B8003663 Đỗ Hữu Danh 16/08/1981 Nam 092081004046 0909199727

244/5 Cách Mạng Tháng 8  

phường Bùi Hữu Nghĩa
19/07/2021 23/09/2021

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày   07 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy)

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH THỦY

PHƯỜNG BÙI HỮU NGHĨA

DANH SÁCH TỔNG HỢP HỘ KINH DOANH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DO GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

STT

THÔNG TIN HỘ KINH DOANH THÔNG TIN VỀ ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
Thời tạm ngừng kinh 

doanh

Tên hộ kinh doanh Địa điểm kinh doanh
Ngành, nghề kinh 

doanh
Mã số thuế 

Mã số đăng 

ký kinh 

doanh

Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Nam

/Nữ

Số CMND/

CCCD
Số điện thoại

Nơi ở hiện nay (Địa chỉ

 thường trú/

tạm trú)

Từ ngày Đến ngày

1



STT

THÔNG TIN HỘ KINH DOANH THÔNG TIN VỀ ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
Thời tạm ngừng kinh 

doanh

Tên hộ kinh doanh Địa điểm kinh doanh
Ngành, nghề kinh 

doanh
Mã số thuế 

Mã số đăng 

ký kinh 

doanh

Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Nam

/Nữ

Số CMND/

CCCD
Số điện thoại

Nơi ở hiện nay (Địa chỉ

 thường trú/

tạm trú)

Từ ngày Đến ngày

15 Ba Cua 2
C2 Cách Mạng Tháng 8  

phường Bùi Hữu Nghĩa

Buôn bán hải sản quán 

nhậu
1801364191 57B8006106 Nguyễn Thị Phượng 1993 Nữ 321555522 0933968173

C2 Cách Mạng Tháng 8 

phường Bùi Hữu Nghĩa
19/07/2021 23/09/2021

16 Quân Trái Cây 
36 Nguyễn Thị Tính  

phường Bùi Hữu Nghĩa

Mua bán trái cây các 

loại
8330484339 57B8009345

Nguyễn Đoàn Minh 

Quân
25/10/1991 Nam

362272527

(số mới 

092091004978)

0939044277
36 Nguyễn Thị Tính phường 

Bùi Hữu Nghĩa
19/07/2021 23/09/2021

17
Cửa Hàng Phụ Tùng 

Máy Nổ Bảy Quang 

164/10 Cách Mạng Tháng 

8  phường Bùi Hữu Nghĩa

Mua bán phụ tùng, sửa 

chữa xe ô tô các loại
1800439302 57B8009038 Lê Minh Quang 09/10/1964 Nam 361348230 0913722217

108/42D Cách Mạng Tháng 8, 

P. Cái Khế, QNK, TPCT
19/07/2021 23/09/2021

2
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